	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 733/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN THẠCH THẤT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 430/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 17/01/2023;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch Thất (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thạch Thất, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 17 tháng 01 năm 2023), với các nội dung chủ yếu như sau:

a. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2023:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Cơ cấu %

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Loại đất
	
	18.752,51
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	10.092,08
	53,82

	
	Trong đó:
	
	
	-

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4.945,62
	26,37

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	4.628,32
	24,68

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	726,09
	3,87

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.446,59
	7,71

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	854,04
	4,55

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	1.635,92
	8,72

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	-
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	354,95
	1,89

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	128,86
	0,69

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	8.640,30
	46,08

	
	Trong đó:
	
	
	-

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	1.249,95
	6,67

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	80,59
	0,43

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	359,90
	1,92

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	153,26
	0,82

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	103,49
	0,55

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	230,58
	1,23

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	11,08
	0,06

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	3.608,95
	19,25

	
	Trong đó:
	
	-
	-

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.780,74
	9,50

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	276,29
	1,47

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	26,49
	0,14

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	8,68
	0,05

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	996,67
	5,31

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	59,35
	0,32

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	8,84
	0,05

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,83
	0,00

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	3,63
	0,02

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	8,51
	0,05

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	22,88
	0,12

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	134,08
	0,72


	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	272,44
	1,45

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,19
	0,00

	-
	Đất chợ
	DCH
	9,33
	0,05

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	67,79
	0,36

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,58
	0,00

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	198,87
	1,06

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.984,65
	10,58

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	42,44
	0,23

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	16,34
	0,09

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	49,83
	0,27

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	16,75
	0,09


	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	183,33
	0,98

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	274,70
	1,46

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	1,61
	0,01

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	20,13
	0,11


b. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2023:

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	433,23

	
	Trong đó:
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	346,05

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	346,05

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	23,82

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	56,20

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	3,66

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	3,50

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	1,36

	
	Trong đó:
	
	

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	0,07

	
	Trong đó:
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	0,07

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,05

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,10

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1,21


c. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	433,23

	
	Trong đó:
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	346,05

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	346,05

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	23,82

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	56,20

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	3,66

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	3,50

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	21,92


d. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023:

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	0,10

	
	Trong đó:
	
	

	2.1
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	0,10

	
	Trong đó:
	
	

	-
	Đất giao thông
	DGT
	0,10


e) Danh mục các Công trình, dự án:

Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 kèm theo (186 dự án diện tích: 751,37 ha).

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Thạch Thất có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch, phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND huyện Thạch Thất tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Thạch Thất:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2023.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên cập nhật các công trình, dự án (đủ điều kiện) trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thạch Thất và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Cù Ngọc Trang; TNMT;
- Lưu VT.
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DANH MUC CAC CONG TRINH, DU AN THU'C HIEN TRONG KE HOACH SU DUNG DAT NAM 2023 HUYEN THACH THAT, TP HA NQI
(Kém theo Ouyét dinh sé 133 /OD-UBND ngay 03/ 02//2023 ciia UBND Théanh phé Ha Ni)

Muyc Trong dé dién tich Vi tri
: dich Co quan, té chire, |Dién tich < x| . ; Ghi
STT | Danh trinh, d : - /
anh myc céng trinh, dy dn SDD (ma ngwid diing k¢ (ha) xBat ) Thu‘hm Dija dfnh Dia danh xa Ciin cir phép ly chi
ot trong lia dat huyén
loai dat)
A |Cdc dy dn nim trong Nghj quyét s6 28/NQ-HDND ngay 08/12/2022 ciia HDND Thanh phd Ha Ngi
I [Cdcdy n trong Bidu 1A l | ]
I.1 |Dur 4n ¢6 trong Nghj quyét s6 35/NQ-HPND ngay 10/12/2021 va Nghj quyét sé 15/NQ-HDND ngay 06/7/2022 cia HDND TP
Ban Quan ly dy an i 2 . . .
e . v A Quyét dinh sé 08/QD-UBND ngay 04/01/2022 ciia UBND thanh
| |Pédutr xdy dymg chu Cao Thien | DGT | W xay une cong 1,30 0,87 0,87| Thach Thit Cén Kiém pho vé phé duyét diéu chinh théi gian thuc hién dir an Déu tr xdy |NQ/28
trinh Giao Thong : . B
5 FIm—— dung cau Cao Thién (hét nam 2022)
thanh pho Ha Noi
Quyét dinh s4 109/QDUBND ngay 11/01/2010 ciia UBND
Ban quan ly dir an THanh pho va Vin ban s6 6581/UBND-KH&DT ngay
i e R S ; Piu tu xay dung cong . | Thach X4, Hiru Bing, Binh |26/12/2017. Quyét dinh s6 3293/QD-UBND ngay 19/6/2019 ctia
; 5 : T ) . SU07 T INQ2s
2 |Néng cap h¢ thong ticu Binh Pha | - DTL 15 eor NN v PTNT 8.8 0.7 s e b Phi, Cén Kiém UBND thinh phé Ha Noi v viéc phé duyét dy fin; Quyét dinh sé |2
thanh phé Ha Néi 5341/QD-UBND ngay 24/12/2021 vv phé duyét diéu chinh thoi
gian thire hién du an (Tién do: hoan thanh nam 2022)
Xay dung, mé rong tram y té xa B Ao iy o QD sb 3766/QD-UBND ngay 27/9/2021 ciia UBND huyén Thach
2, 3 d Ad a ke 1 5 ~ z 3 % ¢ S o - d NO/28
3 |cim Yeén i I E e hT"ggf‘ R 0,10 0.0 S s i, Thit vé viéc Phé duyét BC KTKT (Tién do: 2020-2022) Q
Viin ban sb: 3260/UBND-DT ngay 17/7/2018 ciia UBND thanh
phd Ha Ngi vé vige chii truong cho phép trién khai dir an Cai tao,
Cai tao nang cap duong tinh 420 Biass Gndnei{ dipdn ning cép duomg tinh 420 doan tir Km0+00 (ngd ba Hoa Lac) dén
doan tir Km0+00 dén Km7+428 . ’ . . |Lién Quan: Kim Quan; Binh |Km7+428 (ngi ba thi trdn Lién Quan), huyén Thach Thit, thanh
. . én Thac 5 ' ; : Ty A il : /
4 | (Nga ba Hoa Lac - Nga ba thi HGL || HIXD hT”gg:‘ Thash 1Rd La 15.6| Thach That [y Tiach Hoa: Tan Xa |phé Ha Noi. Quyét dinh sb 6058/QD-UBND ngay 31/102019 | 2/28
trin Lién Quan) phé duyét bao cio nghién ciru kha thi dy an; Quyét dinh sb 15/QD-
UBND ngiy 05/01/2022 ciia UBND TP vv phé duyét diéu chinh
that gian thire hién dy én (Tién dg: 2019-2023)
Quyét dinh sd: 3999/QD-UBND ngay 30/10/2018 cia UBND
. N . . Ban Quan ly dir an huvén Thach Thét vé viéc phé duyét bao cio kinh té k¥ thudt;
D tir chiia B3 di kh . yel .
L e e \;f;'ﬁl:in}%-a "M DGT | BTXD huyén Thach 0.4 03| Thach Thét Thach Xa Quyét dinh s6 7350/QD-UBND ngay 31/12/2022 vv phé duyét ~ [NQ/28
& PRI Tht diéu chinh BCKTKT; QB s6 4007/QD-UBND ngay 20/10/2021
vv phé duyét diéu chinh thoi gian thye hién (Tién d§: 2019-2022)
‘ Ban Quin Iy dy 4n Quyét dinh 4303/QBD-UBND ngay 29/10/2019 cia UBND huyén
Cai tao, niing cip dudmg tir tinh ) ; . , Thach Thét vé viéc Phé duyét bao cao kinh té k§ thuat; Quyét dinh
6 |- /én Thac i p , vt e S INQ28
10419 vaosin vat xa Phang Xa | DO | PTXD hT“g::‘ Thash 22 G 03| Theeh That Fuing 34 $6 6810/QD-UBND vv 31/12/2021 v phé duyét diéu chinh thoi | 2
gian thyre hién ('Tién do: 2019-2022)
s i v i
7 Trud A e - A ST 2 Ta 2 ¢ Xay ? Yo =
rnrong mam non Tén Xa DGD PTXD l‘l-ll.-lg;;[l'l Thach 0,66 0,02 0,02| Thach That Tdn Xa UBND ngay 30/12/2021 vv phé duyét diéu chinh thei gian thyc NQ/28
hién dy an (Tién do: 2019-2022)
] = ! - -4 i








Muyc Trong do di¢n tich Vi tri T
. dich Co quan, td chire, | Dién tich P x ] . Ghi
trinh, dy 4 . b i ] ip 1y
STT | Danh muc cong trinh, dy an SDD (ma ngurdi diing ky (ha) ] at ) Thu‘hm Dia d?nh Dia danh xa Can cir phap Iy ihib
. ok trong lia dat huyén
loai dat) i
g s o Ban Quan ly dir an Quyét dinh s6 5660/QD-UBND ngay 12/11/2020 cua UBND
¢ - d C K _— i : P 3 : i ¢ £ . Y —
g |Bidinighllacdogm CanKicodi DGT | DTXD huyén Thach 59 0,52 4.99| Thach Thét|  Cén Kiém, Ha Bing  |huyén Thach Thét phé duyét dy an diu tr dy én (Tién dg: 2021-  |NQ/28
Ha Bing (CNC Hoa Lac) o
That 2023)
Quyét dinh 56 7938/QD-UBND ngay 27/12/2013 cua UBND TP
5 x i - - . Ha Noi vé viée phé duyét d1eu chinh du an Cai tao, nang Lap tram
Cai tao, ning cap tram bom ticu Ban Quan ly dir an T ..
5 i /
9 [San (Phan Kénh va cac cong DTL | BTXD huyén Thach 15.7 0.2 475 Thach Ty | F% Kim, X8 Huong Neal, |bom Tify S5 Q‘.”‘,‘f""-." s6 3990/QD-UBND ngay 07/09/2020 |y 04
trinh trén kénh) (QLDA) T'I;':ll Xa bai bong ciia UBND TP Ha Noi vé viéc phé duyét di¢u chinh thai gian thuc
¢ ’ ‘ hién dy an Cai tao, ning cép tram bom Tiéu San (Tién do: 2020-
2022)
Quyét dinh s6 I[)ST?:/QD -UBND ngay 28/10/2016 cua UBND
huyén Thach Thit vé viée phé duyét bao céo kinh 1é k¥ thudt cia
. P T Ban Quan ly du an du an . Quyét dinh sé 5170/QD-UBND ngay 27/12/2019 cta
b truc xd Thach X: i i s . " ; : S
jo |Puongtruc TTxaThach XA | pap | pwp huyen Thach 125 0,02 0,02| Thach Thét xa Thach Xa UBND huyén Thach Thit vé phé duyét diéu chinh thiri gian thye  |NQ/28
DT 419 - trung tam xa Thach Xi) oy " Y . N ok x g
['hat hién dir an, diéu chinh théi gian thue hién cac hop dong c6 lién
quan dén viée diéu chinh thai gian thuc hién dyr én (Tién do: 2020-
2022)
Quyét dinh so 4405/QD-UBND ngay 07/8/2017 cia UBND huyén
Duémg tir DT 419 — Cin Kiém - Thach Thét vé viée phé duyét diéu chinh dy 4n. Quyet dinh so
Kim Quan — DT 420 ( Doan tir Ban Quan ly dir an ﬁ{]-l”/QD UBND nga\ 17/12/2019 cia UBND huyén Thach Thét
11 |DT 419 - Tan Xa di DT 420). DGT DTXD huyén Thach 2.9 0,02| Thach Thét Kim Quan, Binh Yén vé vige phé duyét diéu chinh thoi gian thyc hién dur én va &.ﬂ han [NQ/28
huyén Thach That, thanh phé Ha That théri gian thue hién hop dong thi cong gcn thau sb 02; QD s6
Noi. 6806/QD-UBND ngay 31/12/2021 vv diéu chinh thoi gian thyc
hién du an (Tién do: 2020-2022)
Qu\cl dinh su 1253/QD-UBND ngay 09/3/2016 cua UBND huxcn
Thach Thit vé \'I\,L xdy dung, cai tao, mo rong truong THCS Ca am
Yén; Quyét dinh s6 1512/QD-UBND ngay 28/3/2016 cia UBND
% i ; huyén Ilmn.h Thit viv phé duyét diéu chinh BCKT k¥ thudt; Quyu
< 5 & ; Ban Quan ly du an
Cai tao, mo rong truomg THCS . i o n : . dinh sb 6532/QD-UBDN ngay 05/9/2014 ctia UBND huyén
: 4 DC XD huyén Thac I .0 . : d . : 2 g . S /2
12 Cam Yeén 82 2 1;1}\]:[11 e 0.2 0,08 Tyl Thiat G Hen Thach Thit v/v phé duyét QH 1/500; Quyét dinh s6 4284/QD- hiy=h
UBDN ngay 21/11/2018 cia UBND huyén Thach Thét v/v phé
duyét didu chinh QH 1/500; QP sd 6550/QD-UBND ngay
27/12/2021 vv diéu chinh thai gian thure hién dy an (Tién do:
2016-2022)
Quy étdinh so 3655/Qb-UBND nga\ 19/7/2017 cua UBND huyén
G i . Thach Thit \e vigc phé duygét diéu chinh béo cio kmh té ky thudt.
Ké a0 16i chia Tay Phuong x3 Basi Qun Iy dv 4o Quyét dinh s6 S083/QP-UBND ngay 20/12/2019 vé viée diéu
13 . - DDT | DTXD huyén Thach ; Th i /28
Thach Xa. X 1%)1::! Thac 1.66 0,07 0.07| Thach Thiat ach Xi chinh thei gian thuc hién dy an; QD 56 6731/QD-UBND ngay NQ
30/12/2021 vv diéu chinh thoi gian thye hién dir an (Tien dé:
2017-2022)
Cilitan !uyén Hirbmg e BT 419- B i 1 lﬂuwl dlllnh 201?707/09 UB]NL[)lngA\ I()()/tlrngOI; cua USND
Cﬁn Kiém-Kim Ouan-DT 420 ‘ an Quan A_\' \ran ) “hinge S : _— - huyen | hac hat ve vige phe duyet chu ong au tu; Quyét
14 (DH 1 lf; A tirQKmO+00-Km DGT pTXD huyf;n Thach 1,24 038 0,63 Thach Thét s ml.(;:]:nmcm Bim dinh s6 3744/QD-UBND n;:.dy 19/10/2018 ciia UBND huyén vé  |NQ/28
1+35) T That ) viée phé duyét du an; QD s6 6804/QD-UBND ngay 31/12/2021
vv diéu chinh théi gian thue hién dir én (Tién do: 2018-2022)








Muc Trong d6 dign tich Vi tri
oo dich Co quan, td chire, |Dién tich « A | o , Ghi
S trinh, d \ y . : ir phép ly .
STT | Danh myc cong trinh, dy dn SDD (ma ngwdi ding ky (ha) ;Dat ; Thu‘hm Dia da,.“h Dja danh xa Chnckphip ¥y chi
. 2k = trong lia dat huyén
loai dat)
Bn QA1 dir ¢ Quyét dinh s6: 3995/QD-UBND ngay 30/10/2018 vé viée phé
g ) P b " R duyét dy an DPTXD cong trinh; QD s6 6805/QD-UBND ngiy
15 |Déu tu xay dyng Cau Cén Ki¢m DGT PTXD huyg:n Thach 0,9 0,7] Thach That Cén Kiém 31/12/2021 vv diéu chinh thoi gian thye hién dyr 4n (Tién do: NQ/28
Tk 2018-2022)
s . , R 5 E = QuyLl dinh sb 2536/QB-UBND ngay 12/6/2020 cia UBND hu).f;n
X‘a} dun'g abi vfhm hoa: thop x Ban Quan Ey du dn it 2 ; Thach Thét v/v phé duyét quy hoach tong mit bang 1/500; QD sb
16 |Binh Phu (04 thén: Dau Lang, DVH bTXD huys:n Thach 0,06 0,06| Thach That Binh Phu 6725/QD-UBND ngay 30/12/2021 v ik chinh o NQ/28
Dinh Giira, Phit Hoa, Thai Hoa) Thét Sl d‘a% 2’:)]7_7 i) b
Quyét dinh 50 4914/QD UBND ngay 18/11/2021 ciua UBND
huyén Thach Thaz vé diéu chinh chu truong diu tu va thoi gian
Cai tao, ning cép, mé rong nghia A . e sy thue hién mdt s6 du an dau tr cong giai doan 2021-2025 trén dja
! 3 P 5 / i o i i
17" |rang nhan dan xa Dai Déng NIl [ UBNL:A B Rong WSl 0SB .50 Thacl THE Pai Bong ban huyén Thach Thét (Tién do: 2022-2023; Quyét dinh sb NQi28
4523/0D-UBND ngay 04/11/2021 vv phé duyét diéu chinh
BCKTKT (Tién d§: 2020-2022)
Xy dyng nghfa trang nhan dén Quyét dinh $6 4301/QD-UBND ngay 29/10/2019 ciua UBND
18 |xa Di Nau (chi phi GPMB, nha NTD | UBND xaDjNau 0.50 0,50 0,50| Thach Thét Dj Niu 2;’1":} g;‘}‘}’g{}{‘;‘n“‘f‘ﬁgi‘f lj;g2“]‘1':;?‘131‘5‘[‘)”‘;“&‘:%1‘;’0";T‘S]‘:at NQ/28
hau phitc, duémg truc chinh) e oz%s)y
Quyet dinh s 4914/QD UBND ngay 18/11/2021 cia UBND
Cai tao, nang cip m& rong nghia - - s % .. huyén Thach T hdl vé diéu chinh chi truong diu tu va thoi gian
3 XA : ac /28
19 trang nhin dan xa Huong Ngai NI |UEND 3 Hudog Tigh 0.44 Qi Thaeh Thit %4 Hugog Nesi thire hién mét sb dur an déu tu cong giai doan 2021-2025 trén dia NQ
ban huyén Thach Thét (Tién do: 2022-2023)
'['iép nude, cai tao khoi phuc Ban ULDA dau tu xdy
g ~ 0 w(.'. el " :-' 4 A . Niue i D
20 |sémg Tich tir Luong Phi, xa pry. | 4mE Congurinli Cap 1.20 0.81 1.20| Thach Thét Cdm Yén Quyét dinh 56 4927/QD-UBND ngay 06/10/2016 clia UBN NQ/28
pod N . . thoat nude via moi thanh pho vé viéc phé duyét dir an (Tién d§: 2019-2021)
['huan My, huyén Ba Vi A ras
iy truomg TP Ha Noi
Dg;‘?:ﬁ;‘“;:‘g“f gijml’:g] ;‘l‘m Truse tim oht tidn Quyét dinh s6 1177/QD-BXD ngay 20/11/2013 vé viée phé duyét
phistinicn BRIigs. IR ER 8 MEAILERR T . p P didu chinh Dy in DTXD hé thong ha ting k¥ thuat chung (QG-
21 |Noi tai Hoa Lac (Nut giao thong DGT Pai hoc Quoc gia Ha 1,87 1,87 1,87| Thach That Tién Xuin HNO2) thuge Dy 4n DTXD Trung tim phat i Bt hidg Quéc NQ/28
B0 Ll it i G ot SO W Noitai Hoa Lac gia Ha Noi tai Hoa Lac tai Hoa Lac (Tién d9: 2019-2021)
toc Hoa Lac - Hoa Binh)
Xay mdi 12 phong hoc, 2 bd Ban Gudn 1§ the dn QD 5677/QD-UBND ngéy 12/11/2020 cia UBND huyén Thach
2y |mOn, higu bo sin vubm, phu trg DGD | PTXD huyén Thach 1,00 1,00 1,00| Thach Thit xa Tién Xuan That V/v Phé duyét dur in dau tu xby dng Xay méi 12 phong hoc, | g
trudmg Mém non Tién Xudn Thét 5 bo mon, hiéu bd san vuom, phy trg truomg Mam non Tién Xudn
(diém thén Chua) (diém thon Chua) (Tién do: 2020-2022)
Ban Quén I dy dn Quyét dinh s6 1328/QB-UBND ngay 2/6/2021 cia UBND huyén
XD nha viin hoa thon 3B xd Canh i il — . vé viée diéu chinh Bao cao KTKT. (Tién d¢: 2021-2023); Qb
23 |50 . : ach Thé 3 _ ;
Wi, Uit Pl Thig MG L Thngmg|, 0 | PLAD ]’T”}:’;’:‘ Ehiget L 0,10| Thach That|  Canh Nau, Lai Thugng | (5¢c/o0p UBND ngay 27/12/2021 cila UBND huyén vé phé duyét NG
diéu chinh thai gian thye hién. (2020-2022)
Cai tao, nang cp duémg dan sinh S
. £ . Ban Quan ly dyr an ; .
tir khu dau gia trung tam di - . . L. QD 56 2733/QD-UBND ngay 16/7/2021 ctia UBND huyén Thach
24 . X huyén Thacl 1,0 ac b ; o i ?
trurdng mam non trung tam xa Rat BTXD 1Iut\1§[n e 9 hoo LAD) Thash That R Huonr Wi Thit vé viée Phé duyét dur an (Tién d§: 2021-2022) NOp28
Huong Ngai








Muyc Trong do dién tich Vi tri
o dich Co quan, t§ chire, |Dién tich « ) Ghi
trinh, ' ! Thu h X f y .
STT | Danh myc cong trinh, dy dn SDD (ma S — (ha) 1Dal ) u‘ oi | Pja da:nh Dja danh x& Ciin cir phap ly chit
SisE v trong lhia dat huy¢n
loai dat)
Quyét dinh s6 IS‘)().’QD UBND ngay 21/02/2013 cia UBND
thanh phd Ha Néi vé viée phé duyét diéu chinh quy hoach chi tiét
Ban Quin if dir n ty 1& 1/500 khu tai dinh cu PHQGHN tai Hoa Lac. Qb s6
Dur én tuyén dudmg vao Khu tai . | . Lz . 1206/QD BXD ngay 30/9/2014 cia Bj xdy dung vé vigc phé
: C L D ; ; { /28
25 dinh cu Dai hoc Quoc gia Ha N§i o HlI%D h_;?:::‘ Thash 1,40 ;40 Thyeh Tk Thigeh:Hoa duyét diéu chinh du an DTXD khu la1 dinh cu DH QGHN tai Hoa -
‘ Lac thudc du an DTXD dai hoc quoc gia HN tai Hoa Lac Qb sb
118/Qb-DHQGHN ngay 19/01/2021 vv diéu chinh thiét ké ban v&
thi cong (Tién dg: tir thang 1/2021)
Xay dung, mé rong truong méam Ban Quan ly dy 4n Quyét dinh s 5678/QD-UBND ngay 12/11/2020 v/v phé duyét
26 |non Yén Binh (diém thon DGD DTXD huyén Thach 0,80 0,80 0.80| Thach Thét Yén Binh dy an DTXD Dy an xdy dung, m& rong truong mam non Yén NQ/28
Thubdng) That Binh (diém thon Thudng) (Tién dé: 2021-2022)
Bian Qusn Iy dhe 40 Quyét dinh 56 3399/QP-UBND ngay 28/7/2020 cia UBND huyén
Xdy dyng Nha vin hoa thon 6 xi ‘ . —_ Tién Xufin Thach Thit vé viée phé duyét bao cdo ]\TI\'I dy én; Qb 3622/QD
g DVH X acl g 0, ch Thi - N
7| Tién Xuan, thon 2 xa Yén Binh 2D h;f::‘ Thach 0.10 +19] Thnch That Yén Binh UBND ngiy 20/9/2021 ciia UBND huyén vé viée phé duyét didu |2 =
chinh bao cio kinh té ky thuat (_T;en dg:; 2020-2022)
Tér trinh s 87/TTr-UBND ngay 12/7/2022 cia UBND huyén
Thach Thét vé thdm dinh, phé duyét diéu chinh thi gian thye hién
Xay dune. mé rong trwome THPT Ban Quan ly dv an diran (2019-2022)
28 thn Tﬁac tha; B DGD DTXD huyén Thach 0,63 0,02 0,02| Thach Thét Binh Phu Quyét dinh 56 5930/QD-UBND ngay 31/10/2018 ciia UBDN NQ/28
& Thit thinh phd Ha Néi vé viée phé duyét dy an; QD sé 42/QD-UBND
ngay 05/01/2021 cua UBND Thanh Phd vv diéu chinh thoi gian
thire hién dir 4n,
Tor trinh sd 246/TTr-QLDA ngay 18/10/2022 ctia Ban quan ly dy
an diu tr xay dung vé viéc gia han thoi gian thye hién dur an (hét
nam 2022).
9 |Khuda ic Phi Cat (pha i én Thac ] .54 0,54| Thach Tha ach H¢ /
29 mdur-tz:n)dung Bic Phua Cat (phan ON bTXD h;l;;ln hach 2,10 0. 4| Thach That Thach Hoa Bic Pha Cat Vi lhonb bo 56 278/TB-UBND ngay 22/7/2013 b NQ/28
G phén dién tich thu héi bd sung 14 20.334,0 m2 tai thon 2, than 6,
xA Thach Hoa. Ba c6 QD thu héi dit cua cac ho; hién nay con
vuong miéc 0.61ha chua thu héi, do chua xac dinh dugc ranh gidi
thira dat,
Xay dyng mai nha van hoa trung Ban Quan ly du an T\:‘g:: gjul";:lm 2%?8;[{51:”);53} g:/l;/mfg:uuziim;g:& -
30 [tAm va cai tao sn thé thao » Y PTXD huyén Thach 0,57 07 h Thi ai T nhuyen Hhach Lhat ve viee phe cye oL NQ/28
gl & Ngii s PYH o g e s Huong N Quyét dinh 56 1869/QP-UBND ngiy 09/6/2021 cia UBND huyén |
Thach Thit vé viéc phé duyét dy 4n (Tién dg: 2021-2022)
R i . ; an ly du 4
Xay dymg tuyén duong cao te dfuaﬂggl"dgn g"'cg:g Nehi Quyét sé 23/NQ-HDND ngdy 23/9/2021 ciia UBND thinh
dai 16 Th PN Xd) i & 7 A A & i 3
31 al;o : ang Eong, d?an noi t.u DGT |trinh dan dung va cong 10431 8.50 104.31]. huy,n. i Thach Hoa, T}en Xuin, Yén |phd Ha Noi vé viée cho y kién, phé duyét chi truong diu tu, didu NQ/28
Quoc 1§ 21 dén cao toc Ha Nji- nghiép thanh phé Ha Thach That Binh chinh chit truong diu tr mjt s6 du an sir dung von dau tu cong cia
Hoa Binh MR Noi thanh phé Ha N§i (Tién dg: 2022-2026) - PL34








Muc . Trong d6 dién tich Vi tri
dich Co quan, to chirc, |Dign tich £ . . s Ghi
a h. d é . ’ . . - -, .
STT | Danh myc cdng trinh, dy dn SDD (ma ngwdi ding ky (ha) lI)at , l'hu‘hm Dia d?nh Bia dash xi Ciin cir phap ly chil
. 2k trong laa dat huyén
loai dat)
—— . N /et -HDN
Xdy méi 24 phong hoc, phong bo Ban Quan ly dy én Ch%:ﬂ?:ﬁiﬁ;?ﬁ il Enh(?:z: 'g;la;nglh ;‘0:4; "Sgi‘le:uye[
h DGD ¢ Th i é /28
32 |moén. hiéu bQ, bep, sén vuon, phu DbTXD huyi;n Thach 1,90 1,90 1,90| Thach That Xa Chang Son 56 02/NQ-HDND ngay 29/4/2022 ciia HDND huyén (Tién do: NQ
tro triromg Mam non Chang Son Thit 2021-2024) - PL11.04
Xay moi 20 phong hoc, phong bd Ban Quan ly dir én - . . .
\ ! ; = 21
33 |mén, hicu b, bép, sin vuom, phy | DGD | DTXD huyén Thach 1,37 0,85 0.85| Thach Thét X Phu Kim Quyet dinh 4503/QD-UBND ngdy 02/11/2021 ctia UBND huyén |y 008
. : R : vé Phé duyét dir an. (2022-2024)
trgr trurdng Mam non Phi Kim That
Nghj quyét s 23/NQ- HDND ngay 28/9/2021 cua Hoi dong nhén
z ; o1 ; Ban Quan ly dy 4an din huyén Thach Thit vé Phé duyét chu truong du tu, diéu chinh
T h ;
34 iz}zf{:”lgig";ii) ieuhoc Phimg | - 15 | HTXD huyén Thach 1,40 0,05 0,05| Thach That x@ Phung X chii trwong du tu (Tién dé: 2021-2024) - PL I1.3; Quyét dinh 6 [NQ/28
e That 451 1/QD-UBND ngay 03/11/2021 cuia UBND huyén Thach Thét
vé viée phé duyét BC KTTKT (Tién do: 2021-2024)
Xy dumg o Tid hoc Minh Ban Quin!y dcdn et st g oyt o g e P 17, Qo
5 |Ha B xa Canh Niu (xdy dié DGD én The ! A i
3 Egi[;} x@ Canh Niu (xdy diém G DTXD Izlug;n Thach 1,39 0,97 0,97| Thach That xa Canh Niu dinh s6 4512/0D-UBND ngay 03/11/2021 cita UBND Huyén vv NQ/28
phé duyét dy an (Tién d§: 2022-2024)
Xay dung mo1 ZU phiong hoc, 9 T
; e ot 3 Ban Quan ly dir an Lo . ) .
phong bo mén, hi¢u bg, khu gido ” " g g . G ek " ;i Q_uyel dinh 3745/QD-UBND ngay 16/5/2022 cua UBND huyén
36 | duc thé chat, sin vuon, phy tro DU | BlLh hTu;::l Chach 1,34 L34 88| Thpehit —— vé Phé duyét didu chinh dy an déu tu xdy dyng. (2021-2023) e
teeima THCS DAnag Trie
) Nghi Quyét s6 22/NQ-HDND ngay 04/11/2020 ctia HDND - PL
Xay dyng cong, tuong bao, cai Ban Quan ly du an 20: Quyét dinh s6 3246/QD UBND ngay 20/8/2021 cua UBN'D
37 [tao khudn vién dén tho Liét s¥ DVH DTXD huyén Thach 0,20 0,06 0.06| Thach Thit TT Lién Quan huyén vv phé duyét diéu chinh bao cao KTKT: Quyut dinh sé NQ/28
huyén Thit 3730/QD-UBND ngay 13/5/2022 ciia UBND huyén vv phé duyét
béo cao KTKT (Tién do: 2021-2022)
Trudng mam non trung tam xa Ban Quan lydy an i\]eg]: : :‘l'“;l‘;; 2°u§3{[jﬁ {_rll?c:gD; ﬁ:lfuzjx/rgxﬁoélt:: {:-:\?11\33 i
= ; D huyén Thac 5 G 9| Thach Tha ; ] y NQ/2
38 |t Bang il L “’nf;’t" Thaeh L3 b 0,591 Thigot Thiat Ha Bang 4501/QD-UBND ngay 02/11/2021 vv phé duyét dy an (Tién do: Q28
2022-2024)
N Nghj quy ét s6 23/NQ-HPND ngay 28/9/2021 cua HDND huyén
Xéy dyng, mo rong truong méam i e o vé vigce phé duyét chu trrong déu tr dy dn; Quyét dinh s6
3 ’ o DG D én Thac ‘ Thach Thé ¢ ‘ ¢
2 non trung tdm xa Thach X4 b el h_ll_llf::l hach 1,30 651 0,51 Thech Thy Thach Xa 4492/QD-UBND ngay 01/11/2021 vv phé duyét du én (Tién dé: NQ/28
’ 2022-2024)
Xay dymg tudng bao, sin chai ha e Nghi Quyét sb 22/NQ-HBND ngay 04/11/2020 cua Hoi dong
40 ting nha van hoa thén Déng DVH g&giﬁn lyu ;1}': anl 0.50 0.05 0.05| Thach Thit Péne Tr nhén dan huyén Thach That vé viéc phé duyét chi truong diu tu; NQ/28
Téng, thon Tam Canh xa Déng ol L : ; e TS MEB, g QD sé 5488/QD-UBND ngay 10/12/2021 vv phe duyét BCKTKT
Triic du an (Tién do: 2021-2022)
Buing giao thong nong thon xa Ban Quin Iy dw in Quyét dinh 5054/QD-UBND ngay 26/11/2021 ciia UBND huyén
Déng Tric (doan doi Phe di ao ‘ ) . : . vé Phé duyét diéu chinh dy an: Pudmg giao thong ndng thon xa
41 ) - i b h Thach 1,2 0 : 3 - g : 2
bia Hoi va doan nga tu Truc L D .:.1{?:1 W 26 e e el Dimg Tnte Pdng Truc (doan déi Phe di ao Dia Hoi va doan nga tw Trac Dong Q28
Bédng di Pai L Thang Long) di Pai L Thiing Long) (2021-2023)
= o Gig Ban Quan ly dir an qucl d|nh 56 4499/QD-UBND ngay 02/11/2021 cia UBND
Xy dyng T g’ > Hix A i T ;
gp X3 dimeTruong Tiewhoc HIu |y | pTXD huyén Thach 1.86|  186|  1.86| Thach Thit Hiru Bing huyén vé Phé duyét dy én xdy dymg truong Tiéu hoe Hiu Bang  [NQ/28
Bang (xay diém mai) N
Thit (xay diém mai) (2021-2024)
. S








Muyc Trong dé dién tich Vi tri
: " 3 g dich Co quan, td chire, |Di¢n tich £ 3 | s 2 ; Ghi
h trinh, d ' J Dit Dia danh )
STT | Danh muc céng trinh, dyr dn SDD (mi ngudi ding ky (ha) ‘réna - Th:él:m |:u z:: Djs danb xa Cin cir phip ly chii
loai d46) g 73
Ning céip, mé rong dudmg giao Ban Quan 1y dy an Nghi Quyét s6 23/NQ-HDND ngay 28/9/2021 ciia UBND huyén
43 |thong tir géc Da thén NGi xa Phu DGT | BTXD huyén Thach 2,10 1,00 2,10| Thach Thét x& Phi Kim Thach Thit vé viéc chip thudn chu truong dau tr dy an (Tién do:  |NQ/28
Kim di TL419 Thit 2021-2023) - PL1.27
Xay dung. ning cip ducn Ban Quin I d PORPRRT RN - o i o o S i
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Phé duyét dy an (Tién do: 2022-2025) - PL 143
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. — s That
T'HCS Minh Ha
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R s . Ban Quan ly du an Nghi quyét s6 23/NQ-HDND ngay 28/9/2021 ciia HDND huyén
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Nghi Quyét s 05 /NQ-HDND ngay 05/7/2019 ctia Hoi déng
Xay dyng nghia trang nhan dan UBND thj trin Lién o £ s nhan dn huyén Thach Thit vé viéc phé duyét chu truong dau tu
ot 2 5 . 5 ac H b: “ .z 2 o F 4 . NQ/28
89 lihi trin Lién Quan NID Quan SR LA 3,00) Thach That Lién Quan div in (Tién do: 2019-2021); Quyét dinh s6 4914/QD-UBND ngiy |2
18/11/2021 ciia UBND huyén Thach Thit (Tién do: 2022-2024),
B gl T
81 [Lac, thon Linh Som, thén Sen Tri | DGT | UBND xa Binh Yén 2,00 2,00| Thach Thét Xa Binh Yén ach That ve vice RN PSS VA o 53 & TUNE N8
«3 Binh Yén han 5 nim giai doan 2016-2020 trén dja ban huyén Thach That
' (Tién do: 2021-2023)
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6 hon xd Tan X : ] xa Tin X3 ) g : e NQ/28
86 |Chonong thon x& T4n 23 e | EBNEwTen R 0301 030 030 1pach Thit Fan Xa Thach Thit vé viéc phé duyét CTBT dy én (2022-2023)-PL33 |2
W T ; Quyét dinh s6 5037/QD-UBND ngay 01/7/2022 cia UBND huyén
Xy dyng trudmg mim non Kim Ban Quan 1j A da Huyén vé vige phé duyét didu chinh dy an: Xay dyng truomg mam non
g Mmé A 1 5 XaKi . | s i} : 4 o
87 | Quan Bl || DIRD h]”}‘]‘::’ Thath 1,61 61 161 rhach Thit Rhim e Kim Quan(2022-2025); 2696/QD-UBND ngay 18/32022 cia | 220
‘ UBND huyén vé phé duyét du an.(Tién d§ 2022-2025)
Di chuyén, xdy dung diém chg Trung tim PTQD Huyén . \ Quyét dinh 5426/QD-UBND ngay 08/12/2021 cua UBND huyégn
88 |ning, x4 Phing X4 R huyén Thach Thit 0.68 0,68 0.68) hach Thit K@ Phing X Thach Thét vé viée phé duyét dyr an. Tién do (2021-2022) Qiss
— ca = o 2 b - = L JTZZCUd DU CUIMTE
T S0 TRt ViRk cong an XA Cam N ‘ - R Ql[)l.;l u.;nuu \U. 41!/.4:{‘{!:!. |61 WTLY nu: TTZay UUUI.!_\ ] Cong
4 o g s . Cong an thanh pho Ha Huyén i . an vé viéc phé duyét chu truong dau tr 71 dir an Xéy dung Tru s¢
9 . > an huy¢ ac . s 0, =l ; ¢ . . & am e 5 iR [ . /28
. YL? thige Cong antmyen Thesh Cals NoOi 619 18 Thach That Cam Yen lam viéc Cong an x4 trén dja ban thanh pho Ha Noi. Tién do: R
That 2077 2008
L S Quyét dinh s6 4028/QD-BCA-HO1 ngay 01/6/2022 cua Bg Cong
Fru.obslbrie chng.an 3 g Cong an thanh phé Ha Huyén an vé viée phé duyét chi truong diu tu 71 dy dn Xdy dung Tru sd
90 |Tric thuge Cong an huyén Thach | CAN g an thanh p 0.20 0,20 B s Péng Triic A B B o g Ee e S N (R
Thit Noi Thach That lam viéc Cong an xa trén dja ban thanh phé Ha Noi. Tién do:
2022-2025
Tl'],.l S(:‘ l.arn ViéC Cc'mg an Ki]'ﬂ ) CJUSTT U ST U STT-DUASTIUT TIEDY UT707 ZUZZ TUd 37 CONE
. - 3 Cong an thanh pho Ha Huyén e an vé viée phé duyét chu truong diu tr 71 dyr an Xay dyng Try s&
91 Juan thude Cong an huyé CAN 3 0,19 19 o i A N s B i g o el e
.(‘u e .1.HQLL SR S ! No1 : 0.1 I'hach That am Clon lam viéc Cong an xi trén dja ban thanh phd Ha Ngi. Tién do: M
Thach That 2077 200
) o v Nghi quyét 46/NQ-HDND ngay 16/12/2021 ciia HDND huyén
Xy dyng m&i phong khim da Ban Quan b du 4n Huyén Thach Thét vé viéc Phé duyét chi truimg ddu tr, diéu chinh chi
92 i DYT DTXD huyén Thach 0,23 0,23 023 i 2 Xa Yén Binh ; 5 T ENE . . e NQ/28
khoa Yén Binh '['I-r‘it I'hach Thit truomg dau tu mdt s6 dyr an dau tu cong trén dia ban huyén I'hach
’ Thét. Tién do (2022-2024) - PL 1.34
B 46/NO-E . . —
Xy dyng NVH trung tim, mé Ban Quén Iy dw 4n ) Nghi quyct S/NQ-HOND ngdy 161122021 cia BENEhuysay
. . R 5 DVH.DT . i " Huyén s , Thach Thét vé viéc Phé duyét chu trudmg dau tu, dicu chinh chu :
93 |rong ndng cip san the thao xa BTXD huyén Thach 1,53 1,08 1,53(.., I Xa Phung Xa s = R i T P NQ/28
Phime Xa T Thét Thach That trromg dau tr mot s6 dir an dau tu cong trén dia ban huyén Thach
& : Thét. Tién do (2022-2024) - PL 1.20
Cai tao, ndng cip duomg tir DH Ban Quan Iy dy 4n — Nghi quyét 30/NQ-HDND ngay 12/11/2021 ciia HDND huyén
94 |24 - UBND xd Ha Bang di thon 3 DGT DTXD huyén Thach 1,10 1,10 1.10 Thacﬁ‘rThét X Ha B{'mg Thach That vé viéc phé duyét chu trrong mot s6 dy an trén dia NQ/28
xi Ha Bing That : ban huyén Thach Thit. Tién do (2022-2023) - PL 23
o 1A ; Nghi quyét 46/NQ-HDND ngiy 16/12/2021 cua HDND huyén
95 Xy dung, cai tao truomg Tiéu DGD {?.;;[?ll"m 1}' .‘}}; ﬂ“h 055 0.55 0.55 Huyén A Chang S Thach Thit vé vige Phé duyét chu truomg diu tr, diéu chinh chi NQ/28
¢ /én c 5 55 Iy xad Chang ¢ ; S ks T .
hoc Chang Son I]U;fl ? | Thach That BN S truomg diu tu mdt s6 dyr an déu tr cong trén dia ban huyén Thach
That.Tién d§ (2022-2024) - PL 1.12
Xay dyng, mé rong tram y té xa o D 3 0 Huyén Nghi quyét 6 02/NQ-HDND ngay 29/4/2022 ciia HDND huyén
9 |- e Sl T | BTXD huyén Thach 0.21 ¢ L A : st quyct 50 UZ/NQ-TILINLS ngay uyen.
Canh Nau DT | SRR e 009 02N pych Thit xa Canh Nau Tién 6 (2022-2024) - PL I1.01 HaRs
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Muyc Trong dé dién tich Vi tri
o dich Co quan, td chirc, |Di¢n tich P e | o ; ’ Ghi
STT | Danh trinh, dy 4 ; J ¥ Th } -
T anh muyc cong trinh, dy dn SDD (ma ngudi dang ky (ha) ‘Dat ) u‘hm Dija d:}nh Dia danh xa Ciin cir phép ly chii
.k s trong lia dat huyén
loai dat)
5 - z . Ban Quan Iy dy an a . o ok i . .
Xéy dung mdi Tram y té xa tan . Huyén Nghi quyét s6 02/NQ-HDND ngay 29/4/2022 cia HDND thanh
97 DYT bT @ g .5 = e 3 X : : .
Xa XD hTE‘;""“ Thich g0 e 0-50} Tigch Thit T3 phé huyén. Tién d9 (2022-2024) - PL 1102 NQ/28
a
e ol 1y Nghi quyét s6 02/NQ-HDND ngay 29/4/2022 cita HDND huyén
Xéy dyng nha van hoa trung tam, | DVH.DT i Huyén s iE Thach Thit vé viéc phé duyét chi truong déu tr dy an; Quyét dinh
: : 3 3 . . ; : . s /28
98! |5tn thé thao x& Bii Dng T H=D '“'ﬂ{i't“ Thach 241 2,11 27 Frigoh Thit X2 Bai Dong 56 5984/QD-UBND ngay 05/8/2022 cita UBND huyén vé Phé NQ
& duyét dy an. Tién dé (2022-2023) - PL 113
1.2 |Cac du dn ding ky méi trong nim 2023
R Nghj Quyét 46/NQ-HDND ngiy 16/12/2021 cia UBND huyén
Xay d nha van hoa trung tim Ban Quin 1y dade Thach Thit vé Phé duyét chu truong diu tu, diéu chinh chii truon
gg |~y dime N oA rung WM. | v |PTXD huyén Thach 2.7 2.7 2,7|Thach Thit |Binh Yén WAER AL e TR R EA R CAU . TR  IVOTE (NQr2s
san thé thao xa Binh Yén Thét - diu tu mot s6 dir an dau tu cong trén dja ban huyén Thach That
(2022-2024) - Phy luc 1.39
g g Nghi quyet 12/NQ-HDND ngay 29/6/2022 ciia HDND huyégn
Xay dyng tram y té thi trén Lién Ram{Juinly diyae Thach Thét vé chi truong, diéu chinh chu trrong diu tr mot sb du
. R PTXD huyén T 0.35 35(T "hét [Lié NQ/2
1o Quan b¥Yl Thit bk Thach 43 0738 TRl TGN | ol g an diu wr cong trén dia ban huyén Thach Thit (2023-2025) - Phy Qs
luc L5
5
Ban Quin  dicin b b g s o g e e 6
1 |Xa DYT huyén Thac 3 it [Phi Ki ’ /
10 ay dung Tram y t& xd Phu Kim ?:;{D huyén Thach 0,35 0,35 0.35|Thach Théat |Phu Kim s ot tir cng: teén dia ban huyén Thach That (2023-2025) - Phy NQ/28
luc 1.3
Mo rong khuon vién, xdy dung I , Nghij quyét 02/NQ-HDND ngiy 29/4/2022 cua HDND huyén vé
bo sung phong hoc, phong bd tan Quasly i s viéc phé d /¢t chu tnr dAu tu, diéu chinh chi truong diu tr
1oz |20 R PIORS N06, PHURE B DGD  |DTXD huyén Thach 0,92 0.6 0.92|Thach Thét |Lién Quan SR PN QUL B AR S A, S S . NS
maén, phy trg trirdmg mam non Thit mot so dur an dau tir cong trén dia ban huyén Thach That (2023-
19/5 ‘ 2025) - PL 1.4
Xdy dyng mdi phong by mon, 5 aw iy Nghj quyét 02/NQ-HDND ngay 29/4/2022 cia HDND huyén vé
khu gido duc thé chét, cai tao nha ian Uincl5 el oo viée phé duyét chil truong diu tu, diéu chinh chi truong diu tu
103 | o én’T : B ; ac it |CAm Yé EE R T NQ/28
03 lép hoe, phu tro truomg Tiéu hoc Dol ?;;;?:D kaysn Thaeh 43 0.3 B3 Thigelx That | Catn Xen mét s6 dy an dau tr cong trén dia ban huyén Thach That (2023- Q
Cim Yén 2025)-PL16
Ning cdp, cai tao, xiy dung mdi e ; Nghi quyét 16/NQ-HDND ngay 23/8/2022 ciia HDND huyén
duong tir TL419 di thon Tay Sanuanlyay ot Thach Thét Phé duyét chii trrong dau tu, diéu chinh chi truong
1 Ay : D huyé : ; it |Pai Pong L . i NQ/28
04 Irtong dén thén Huong Lam 3 DGl 1?:;( hoyin. Thach 2 L 2,1|Thach That | Bai Dong diu t cong trén dia ban huyén Thach Thét (2023-2024) - Phy luc Q
Dai Péng 115
Mo rong khuon vién, xay k ¢ ; . R £ A
N Ul i ) “"; u;c Ban Quan ly dy an 30/NQ-HPND ngay 12/11/2021 ciia HDND huyén Thach Thét vé
105 e "m&ﬁ !; i a;rufm ?;[ L DGD  [DTXD huyén Thach 0.4 0,4 0,4| Thach That |Huong Ngai phé duyét chi trrong dau tu mot sb dy an ddu tu cong trén dia ban |NQ/28
i bl Thit huyén Thach Thét (2022-2024) - PL 01
Huong Ngai
Xay dung mdi tuyén duong Ban Quan ly dir an 16/NQ-HDND ngay 23/8/2022 cia HDND huyén Thach Thét Phé
106 [DHI8 ('cluuq tir TL419 cong DGT |DTXD huyén Thach 6,54 5.9 6,54| Thach That Phung Xa, Di Nju duyét chu truong déu tr, diéu chinh chu truong déu wr cong trén NQ/28
Bung dau noi duong DHI19) That dia ban huyén Thach That (2023-2025) - Phu luc 1.5
Xay dyng, cai tao nang cép Ban Quin ly dy an _ Nghi quyét 16/NQ-HPND ngay 23/8/2022 ciia HDND huyén
107 [duong DH22 (TL420 di Phung DGT D‘["XD huyén Thach 5,87 5.28 5.87| Thach That [Huong Ngai Thach That Phé duyét chi truong ddu tu, diéu chinh chi truong NQ/28
Thueng, Phic Tho) Thét diu tu cong trén dia ban huyén Thach Thit (2022-2024) - PL 1.4
I P TR ISON L O
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Muc . Trong do di¢n tich Vi tri
= . 3 dich Co quan, to chirc, [Dign tich £ ). . Ghi
S Danh v trinh, d ! [ ] f g
STT anh myc cong trinh, dydn | .. (ma T — (ha) 1l}al ) T hu‘hm Dia daﬂnh Dia danh xa Ciin cir phap ly chit
. A trong lia dat huyén
loai dat)
Cai tao néng cép dm‘rpg Cira Ban Quan ly dy 4n Nghi quyLl 16/NQ-HDND ngay 23/8/2022 cia HDND huyén
108 |Ngai - dong M6i di cau Dong DGT |DTXD huyén Thach 24 1,88 2.1|Thach Théit [Hwong Ngai Thach Théit Phé duyét chi truong diu . diéu chinh chu trrong NQ/28
Nga x3 Huong Ngai That déu wr cong trén dia ban huyén Thach Thét (2023-2024) - PL .14
109 |thong thoat nuée khu vire Tam DGT  |DTXD huyén Thach 1.8 1.8 1.8| Thach Thit |Déng Tric ach ThE yét chi trwong dhu tr, diéu % INQ28
Cinh xa Péng Tic Tht = diu tr mot sb du an déu tr cong trén dja ba.n 11u)¢,n Thach Thit
e (2023-2024) - Phy luc 146
o e h t 12/NQ-HBND y 29/6/2022 HDND h
110 Xéy dyng méi tram y té xa Cén DYT Ez;nx([))u]an ]\ d.]’ll.‘]an‘h 0.4 0.4 0.4|Thach That |Cin Kie %éhqiffn vé ch(i truong, t[jllg::: chinh chu tr::;ng dhu tur ;30‘;10 du NQ/28
Kiém P TR S ’ ! k Al an diu tr cong trén dia ban huyén Thach Thét (2023-2025) - Phu
That
lIuc 11.01
46/NQ-HDND ngay 16/12/2021 cia UBND huyén Thach Thét vé
s ; Phé duyg:t chu truong dau tu, diéu chinh chi truong diu tu mt sb
Xdy dyng truomg tiéu hoc Binh Ban Quén 1y du én du an diu tu cong trén dia ban huyén Thach Thit (2022-2024)
11|57 D ? én Thac : Thét [Binh Yé TNQ2s
Yén G ’T);:fD oy, Thach 5 2 e el Phy Iue 1.1; Nghj quyét 02/NQ-HDND ngay 29/4/2022 cia Q
HPND huyén vé phé duyét chi truong, diéu chinh chi truong - PL
1.5
Xay dyme trudng Mim non Cin Ban Quan ly dur dn 30/NQ-HDND ngay 12/11/2021 ciia HDND huyén Thach That vé
112 Kiem ( )éw djérﬁ 6 ’ DGD  |DTXD huyén Thach 1,50 1,50 1,50/ Thach Thét [Céin Kiém phé duyét chu tnrong diu tr mot sé dur an diu tu cong trén dja ban |NQ/28
: 2 Thit huyén Thach Thét (2022-2024)
huy
Nang cip mé rong DHOS (doan Han QUi dy-an ﬁi?;::?i?g?ng :11\?01::;);aiafuz?j/jf?ﬁ]sl;::{L?L]:Bg :i:ﬁ:e
13 | - DG huyé ; 3 . it |Lai NQ/28
twr TL419-DHO7) % I]J]'IT‘)[(D i Lhaeh 3l 2 3,1| Thack That |Lai Thuong mot sbé du an diu tr céng trén dja ban huyén Thach That (2023- Q2
' 2026) - PL 18
Xay dyng, ning cip duéimg Ban Quan ly dy dn I\\Igh] ?:l)gi 02:]:‘10 F?I\: D;ﬁf‘:’fi“fg}?i;‘i?f:fg h;ZflnlJL
114 |DHO7 (doan tir duomg DH 05 di | DGT  |DTXD huyén Thach 6.95 6.8 6.95|Thach Thét |Lai Thugng, Binh Yén i i A = g NQ/28
TL420) Tht = mot sb dur an déu tu cong trén dja ban huyén Thach Thit (2023-
2026) - PL 1.35
e = % Ban Quan ly dy an Nghi Qu\r.t s6 22/NQ- HDND ngay 04/11/2020 cia Hai dong
ao vét ki 3 G L 5 i
115 ?;:)c\;—“c a:OGdliijlllgD?‘;:] l?rlhn ] DGT |DTXD huyén Thach 0,25 0.25|Thach That |Pong Tric nhan dén huyén Thach Thét vé viéc phé duyét chil truong diutr  [NQ/28
e B eRE Thét (2021-2023) - PL 56 48
46/NQ-HDND ngay 16/12/2021 caa UBND huyén Thach Thét \c
Xy dyng, cai tao, ma rong chg . A o : N . Phé duyét chu trurong diu tur, didu chinh chi truong dau tr mot sb
1 R 3 ; BND xa o ; 25 ; ac 2 u s /28
e néng thén xa Pong True DECH  (UBND & Bong Laie 0.2 82| Theeh That | Bong Trug du én diu tr cong trén dia ban huyén Thach T hét (2022-2023) - NQ
Phu luc 1.43
46/NQ-HDND ngay 16/12/2021 cua UBND huyén Thach Thit \c
Xiéy dung, mo rong nghia trang - . : : Phé duyét chii trrong diu tu, diéu chinh chi truong diu tr mot s6
117 > - . BND xi Ha B: ; ach T 1a Bz NQ/28
nhén din Vai Do xa Ha Bing NTD [UBND xa Ha Bang 32 0A(Thach That [Hy B dir an diu tr cong trén dia ban huyén Thach That (2023-2024) - Q
Phu luc 1.38
Nghi quyet l()/NQ HDND ngay 23/8/2022 cua HDND huyén
Chinh trang, dong cira nghia S 2 : p— Thach That \L phé duyét chu truong déu tw, diu chinh cha truong
118 5 : : ND xa Di N 1,2 . I i : /
trang Pong Dinh xd Dj Niu L A . 0.10 0,10 xhiget Than {DENGy déu tu mot sé dur an dau tr cong trén dia ban huyén Thach That BRRE
(2023-2024) - Phu luc L6
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Muyc Trong dé dién tich Vi tri
—— I dich Co quan, tb chirc, |Dién tich £ 2 | mi ] . Ghi
STT | Danh trinh, dy 4 Y % t Thu h D h 4
anh muc cong trinh, dy an SDD (ma ngwrdi daing ky (ha) :‘,)a ) hu‘ 0i ia d‘x:n Dia daiki K8 Cin cir phap ly chii
. ek trong lua dat huyén
loai dat)
46/NQ-HPND ngay 16/12/2021 ciia UBND huyén Thach Thit vc
Xéy dyng, mé rgng nghia trang . P - , Phé duyét chu trrong déu tu, diéu chinh chu truong diu tr mot sd
119 ; NTD i ! i 47 B
thén Phi O UBND xi Bioh Phi 0,47 047 0,47 Thach That (Binh Phi dur 4n ddu tur cong trén dia ban huyén Thach Thét (2023-2024) - NQ/28
Phu luc 1 39
o g oo TGTOND i DO e
120 |TL419 Phung Xa di TL420 Dj DGT |DTXD huyén Thach 6 6 6| Thach Thit [Di Nau, Phung Xa ach Thét vé phe duyét chi truong diu tw, diéu chinh chi & INQ28
Niu) Thét dau tr mdt s6 dir an diu tur cong trén dija ban huyén Thach Thét
) (2023-2025) - Phu lucl.5
46/NQ-HDND ngay 16/12/2021 cia UBND huyén Thach Thét vc
Ning cép duong tir QL21 di khu Ban quan ly dur an 5 |53 - . Phé du) ¢t chi truong déu t, diéu chinh chu truong ddu tr mét sb
121 ; Fi— D 2 3 : : Yén, Thach H 2
. TBC Pai hoc Quoc Gia Gt DTXD huyén : 23 2,3| Thyieh Thiy (Bink Yéu, Thach Hoa dur an déu tr cong trén dja ban huyén Thach Thét (2023-2024) - Qs
Phu luc 1.49
46/NQ-HDND ngay 16/12/2021 cua UBND huyén Thach Thét vé
Xay dyng nha van hoa thon 3 xa . . . Phé duycl chu truong dau tu, diéu chinh chu trurong diu tr mot sb
122 3 D UBND x3 Ba 0,21 i B 2
Ha Bang Wi N 8 Ha Beng 0;21)Thach That \Ha Bang dur an ddu tr cong trén dja ban huyén Thach Thét (2023) - Phu luc NQR2R
1.15
X4y dung, m¢ rong nghia trang . 2 . 2 5 Nghi quyét s6 16/NQ-HDND ngay 23/8/2022 cia HBND huyén
123 Ll NT ) xd Chang ¢ = ; 0, 3 p e " /28
khu déng Mép xa Ching Son B (WBNDaE ChangSon 1.3 0.86 8 Thach That [ Chéleg Sor Thach Thét (2023-2025) - PL 19 BQ
Nghi quyct 46/NQ- HDND ngay 16/12/2021 cia UBND huyén
Xay dung, chinh trang nghia - o . P I Thach Thét vc Phé duyét chu tnrong diu tu, diéu chinh chu truong
24 - . 3 K 2 )45 45 3 {
] trang nhén dan xa Kim Quan NTD  |UBND x4 Kim Quan Lz A ;45| Thach That |Kim Quan diu tr mot sé du an diu tr cong trén dia ban huyén Thach Thét HQIZS
(2023-2024) - Phu luc 1.40
Dudmg tir Ma cé d1 lang Thach; Ban Quan ly du an Nghi quycl so 02/NQ-HDND ngay 29/4/2022 ciia HDND huyén
125 |Doan tir DH11 Can Kiém di DGT [DPTXD huyén Thach 1,13 1 1.13| Thach Thét |Thach Xa Thach Thét vé viéc phé duyét chi truong dau tu dy an (2023- NQ/28
DH.13 Thach Xa That 2025) - PL1.20
11 |Céc dy 4n trong Bidu 1C
I1.1 |Dy 4n ¢6 trong Nghj quyét 56 35/NQ-HDND ngay 10/12/2021 va Nghi quyét 56 15/NQ-HDND ngay 06/7/2022 ciia HDND TP
Quyét dinh sé 3651/QP-UBND ngay 11/6/2013 cia UBND
) TP.Ha Not vé viée phe duyét dy an dilu tu xdy dung cong tnnh du
Xay dung HTKT cac khu déu gia Ban Quan ly du an an xdy dyng HTKT déu gia QSD dit tai Ma Cd; Quyét dlnh 50
126 [QSDD tai Ma C6 ( X2) xa Thach ONT DTXD huyén Thach 03 0,1 0,1| Thach Thit Thach Xa 4015/QD-UBND ngay 24/8/2021 cia UBND thanh pho HaNoi  |NQ/28
Xa That vé viée phé duyét du an; QD?045/QD -UBND ngay 31/12/2021
cua UBND huy¢n vé didu chinh thiét ké ban vé thi cong va dy
toan dir 4n. Tién do (2018-2022)
Quyét dinh s6 3992/QD -UBND ngay 30/10/2018 cia UBND
= - Loai . huyén Thach Thét vé viée phé duyét chu truong diu wr; Quycl
Xay dyng HTKT khu dét dau gia A s
J i y: ]) | =
127 |QSD dit tai thon Binh Xa xa axr | TresptmPIOD 0,6 0.6 0.6| Thach Thét Binh Phi dinh 1572//QD-UBND ngiy23/3/2020 ciia UBND huyén Thach ) g
Binh Phu (ky hicu BP 01) huyén Thach That ihat vé viéc phé duyét Dé an Quy hoach ty 1¢ 1/500; Quyu dinh
¥ e sb6 5450/QD-UBND ngay 09/12/2021 cia UBND huyén vv phé
duyét BCKTKT. (Tién d: 2021-2022)
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Muc Trong do di¢n tich Vi tri
P dich Co quan, t chire, |Dién tich % vova | o ) . Ghi
STT | Danh myc cong trinh, dy dn |, (15 ngqm'yi dang ky Gy | ave | WREE Dia danh Dja danh xa Com.cphir iy chii
.ok trong lia dat huyén
loai dat) >
Quyét dinh s6 4416/QD UBND ngay 30/10/2019 cua UBND
huyén Thach Thét vé phé duyét du an diu tr. Quyét dinh b
4191/QD-UBND ngay 25/10/2019 cuia UBND huyén Thach Thit
Xfiy dyng HTKT diu gia QSD Trung tm PTQD ) v/v phé duyét Téng mat bing, Da ¢im mée thue hién cong tac
128 |dt tai khu Pong Nga (GD 3) xa ONT hivigén Thoeh That 1,6 0.8 0,8| Thach That Hurong Ngai GPMB ; Quyét dinh s& 3993/QD UBND ngay 30/10/2018 cia NQ/28
Huong Ngai UBND huyén Thach T hit vé u¢c phé duyét chu truong diu
ur.(Tién do: 2019-2021); Quyét dinh 7359/QD -UBND nga)
31/12/2020 ciia UBND huyén Thach That vé phé duyét diéu chinh
thiri gian thye hién (2019-2022).
Quyét dinh sd 6341/QD-UBND nga) 22/10/2013 cua UBND
TP.Ha Nt,n v/v phé duyét du an déu tr xdy dung HTKT l\hu dat
Xiy dyng HTKT khu dét dich vu Ban Quan ly dir an dich vu (dt ¢) tai khu Sau Dinh - DI Méi. Quyel dinh so
129 |Sau Dinh, B6i Moi xa Tan Xa ONT DTXD huyén Thach 0,7 0,7 0,7| Thach Thét Tan Xa 10698/QD-UBND ngiy 31/12/2014 cia UBND huyén vé viée phé |NQ/28
(phfin b sung) Thit duyét diéu chinh cuc b6 quy hoach long mit b"mg ty ¢
1/500:Quyét dinh sb 5528/QD-UBND ngay 14/12/2021 vv diéu
chinh théi gian thue hign dy an (Tlen do: 2022)
; . E 7]
Giai phong mat bang phue vu du Trung tim PTQD : ?E:éhq?h‘:tsvii?f cﬁuljln:lf L?E;igl g;lu ﬁozisﬁﬁl?x ?:r)(fnng
130 |gia QSDD dé xay dyng khu dén ONT 2 . 2.1 2,1 2.1| Thach That X Binh Pha NQ/28
o Céng Chu Tién xa Binh Phii huyén Thach That diu tr mjt s6 dur an dau tr cong trén dia ban huyén Thach Thét
(2022-2023) - PL 1109
Gidiphing mit bing phs v di g tm PTOD . e surt e oo . did i ch g
131 |gia QSD dé xiy dung khu dan cu ONT S B 32 32 3.2| Thach That Xa Tan Xa NQ/28
mi tai thon 6, xa Tén Xa huyén Thach That diu tr mjt s6 d an ddu tr cong trén dia ban huyén T hach Thit
(2022-2023) - PL 11.08
To trinh s6 405/TTr-TTPTQD ngay 18/10/2022 cia Trung tam
Giai phc"mg mit béng phiuc v du ZH?;{;I;'; ;{1)1;;;(11 huyén vé xin diéu chinh thoi gian thye hién du
(53 |Equyen sitdung dat dé x3y gigy | Tomplm PILD 83 7.9 83| Thach Thit Huong Ngii Quyét dinh 56 4261/QD-UBND ngay 28/102019 cia UBND  INQ/28
dymg khu dén cu trung tim xa huyén Thach That N )
Hiifomig Nigi huyén Thach Thét vé viéc Quyét dinh Phé duyét du én diu tu xdy
dymg cong trinh: Xay dung HTKT khu déu gla QSD dit tai khu
trung tim xi Huong Ngdi - huyén Thach Thét.
Giii phung mit b.’mg phyc vy dhu Quy{.t dl:]h 7360/QD- UBND ngay 31/12/2020 cia UBND huyén
i4 quyén sir dyng 4t dé \a) Trung tim PTQD N . o vé viéc Phé duyét diéu chinh théi gian thuce hign du an (2018-
133 ﬁ 4 Wi d tai khu Dé ONT huvén Thach Thét 5.0 4,96 4,96 Thach That Chang Son 2{)22) NQ/28
Tﬂig l{)a‘::;LI;[a;LB gllm‘:;%ml huyén Thach Tha Quyét dmh 39 37/QD-UBND ngay 15/10/2019 cua UBND huyén
Thach Tl hit vé phé duyét diéu chinh dy an diu tu xdy dung.
) Gli"éi phéng;‘mfllbﬁﬂg P?"JC b "f‘“ g Trung tim PTQD £ 160 A huyén o Tibio Tﬁf:él? ?1:;: :(c) 31?3;;13:;?: ffﬁiﬂﬂ fﬂi?([;x:ﬁ\;; n
134 |gia QSD de.xdy dyng Whindanenr | ON huyén Thach That : = 69 Thach That Bing Tre 2021-2023); Nghi quyét s6 46/NQ-HDND ngay 16/12/2021 cia Q28
Bii phe, %8 Dong Tric HDND huyén Thach Thét - PL 11.02
Giai phong mit bang phuc vu déu Nghj Quyel so 23/NQ-HDND ngay 28/9/2021 cia UBND huyg,n
ia QSD déit dé xay dung khu oo Trung tam PTQD huyén i ” Thach Thét vé viée chi thuan chi truwong diu tr dyr an (Ti ién do:
133 Ee‘m cur tai thon Phgl Hoa, xd Binh i huyén Thach Thit 1,80 Lal Lep Thach That Binh Phi 2021-2023); Nghi qu)c? 50 46/NQ- 1[DN%) ngay 16/12/2021 (Tién =
Phi do: 2021-2023) - PL 1107
Giai phc'mg_mzfu bing phuc vu déu Trung tim PTQD by Nghi Quy ét so 23/NQ- HF)ND ngay 28/9/2021 cua UBND huycn
136 |gia QSD dé xay dyng khu dén cu ONT huyén Thach Thét 5.40 5.40 5,40 Thach Th Canh Niu Thach Thét vé viée chip thuan chu trrong dau tir du an (Tién do:  |NQ/28
2 . 3 hach That
Ao Sen, xd Canh Niu ’ 2021-2023),

y -
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Muyc Trong dé dién tich Vi tri
- P : y dich Co quan, t6 chire, | Dién tich £ T ; . Ghi
s Danh trinh, d ’ ' ¢ | )] : ap Iy
STT anh muc cong trinh, dr an SDD (ma gV Qi Ay (ha) ‘Dat ] hu‘hm ja d:inh Dia danh xa Ciin cir phap ly chi
o oK . trong lua dat huyén
i loai dat)
Giai phong mét bing phuc vu ddu Trung tim PTOD huvé Nghi Quyét s6 23/NQ-HDND ngay 28/9/2021 cua UBND huyén
137 |gia QSD dé xay dyng khu ddn cu | ONT o E 1‘*_““‘ r $h: 9,80 9.80 9.80| 1y ﬂh;t Ha Bang Thach That vé viéc chép thuin chil truong ddu tr dy an (Tién do:  [NQ/28
mai xa Ha Biing Bty i e L8 2021-2023) - PL 1.62,
Xay dymg HTKT déu gia khu dan Trung tim PTQD huyén . Nghi quyét s6 30/NQ-HDND ngay 12/11/2021 cia HDND huyén
138 |2 = i = " 1 ; ; : T . NQ/28
cu moi xa Kim Quan o huyén Thach Thit 1.3 1,30 ig3a Thach Thét bam;Saan Thach Thit vé viéc phé duyét CTDT du én (2022-2023) - PL 36 Q
Gial phd t bing ph A 5 i
d;al@pggné:::fé zzznifml'lckm dau Trung tim PTQD R Nghi quyét s6 30/NQ-HDND ngay 12/11/2021 ciia HDND huygn
139 Sﬁn et t;m ‘;'Thach ONT 5 = ;:j T Thé 2.90 2.90 290 1 _?;*Th,_-“ Thach Xa Thach Thit vé viée phé duyét CTDT du an; Nghi quyét 6 46/NQ- INQ/28
i RS I R e HDND ngay 16/12/2021 ciia HDND huyén - PL 1105 (2022-2023)
Xéy dung HTKT khu déu gia tai . Trung tim PTQD " huyén . Nghi quyét sé 30/NQ-HDND ngay 12/11/2021 cia HDND huyén
140 | : N < : 33 , . e : M , T INQ28
thon 3 xa Ha Bing N huyén Thach Thit 2,33 St 235! Thach Thit Ha Bang Thach Thét vé viéc phé duyét CTDT du in (2022-2023) - PL 38 Q
Giai phong mat biing phue vu déu Trune tim PTOD . Nghi quyét s6 30/NQ-HDND ngay 12/11/2021 cia HDND huyén
141 |gia QSD dé xdy dyng khu dan cur | ONT fans .‘ﬁ {.hach ridi 7,60 7.60 7.60| e f.rhal Phiing Xa Thach Thét vé viée phé duyét CTDT du an: Nghi quyét s6 46/NQ-|NQ/28
méi xa Phing X Z AR 2 e HBND ngay 16/12/2021 ciia HDND huyén - PL 1104 (2022-2023)
e — Nghi quyét s 30/NQ-HDND ngay 12/11/2021 cia HDND huyén
= T 3 - Trung tam PTOQD . huyén . N Thach That vé viée phé duy¢t CTDT dy an (2022-2023) - PL 40;
42 |gia QSD dé xay : ; 2 . ; ; e J : .
142 |gia QSD dexay ding, ehinh; ONT | huyén Thach That A 342 342\ Thach Thit Tamrdsa Nehi quyét sé 46/NQ-HDND ngay 16/12/2021 ciia HDND huyén - Hnas
trang khu dén cu moi xa Tan Xa PL 1106
Xay dung HTKT khu déu gid . - , 4 . .
oo SRRy : ;= - T'rung tam PTOD Huyén I Quyét dinh 5446/QD-UBND ngay 09/12/2021 cia UBND huyén
43 [QSD dat ta » Dinh xd@ D N1 " 77 % 2 : Xa Di N¢ - P : /28
! gfm AtTal Bong Diahxd DI g huyén Thach Thét 2 1 77| Thach Thét #R D1 gy Thach Thiit vé viéc phé duyét dy dn. Tién do (2021-2022) MR
Xay dung HTKT khu diu gid Trung tam PTQD Huyén '?}%: lt:u;\lf\tl ‘iﬁmloc ?E&ij\i%aﬁléfgﬁnz; 31]11::: Zl.Bf El)n}:f fl:lu
4 |QSD dit tai khu C ON - , ) 4 e (A Phing X4 g Lol yeyiRe e M NQ/28
Loy Shfj?l , ;‘:al n 0 trong. A T huyén Thach That Qi 048 04D Thach That X5 Phung X truong dau tu mdt so du an dau tr cong trén dia ban huyén Thach Q
B That Tién d9 2022 - PL 1.70
Xdy dyng HTKT khu déu gid Trung tam PTQD Huyén ?E?:l?lul\l:: fo ?;’fz\if(’)};ﬁcﬁfj? r;)gl,?in?cliizﬂq’zcllu,::: z{ili?c,}:;;;n
145 d.’.t[.k‘l £ ~, . 1) 2 L £ ’ 3. 3.9 3 ) 0e i t { L.-(,l .IQ.L ong Uz t. NO/28
anDI ].g“ (a)]uul:u Dong Cam thy L huyén Thach That 3.98 98 28 Thach That TT Lién Quan trong danh muc K¢ hoach dau tr cong trung han giai doan 2016- Q
: 2020 cia huyén Thach That. Tién do (2021-2023) - PL 01
11.2 | Dy én diing ky méi thye hi¢n trong nam 2023
146 |QSD dit tai khu Chan Nudi, xa ONT BRI Lk 0,71 0,71 0.71| Thach Thit |Phing Xa phe dupstichil iruamg da arliZQy an G ool SoME W N8
Phine X huyén Thach That ké hoach déu tr cong trung ha 5 nam giai doan 2016-2020 huyén
e Thach Thit (2021-2022) - Phu luc 02
Giai phong mat bing phuc vy déu Nghij quyét sé 02/NQ-HDND ngay 29/4/2022 ciia HDND huyén
gia QSD dat dé xay dymg, chinh ] | Thach Thit vé viée phé duyét chis truong dau tw du dn: Quyét dinh
147 ; i TTPTQD huyén 4, 4 T Thét | Cdn K ! ) QU i y
trang lfhu daq cur mai tai thon ONT g u % 4,7| Thecl That | Can Kigm s 5984/QP-UBND ngay 05/8/2022 cua UBND huyén vé Phé NQ@8
Phu Lé, xd Can Kiém duyét dur an. Tién d6 (2023-2024) - PL 1.32
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Muyc Trong do6 dién tich Vi tri
STT | Danh mye cong trinh, dydn | 3P | Coquan.to chire, |Diéntich | = pge | Thy hbi | Dia danh _ Ciin cir phap Iy Gl ;
SDD (ma ngudi ding ky (ha) N . % . Dja danh xa ) chii
& 2 N trong lia dat huyén
loai dat)
Il [Céc dy én trong Biéu 2
111 |Dy 4n c6 trong Nghi quyét sb 35/NQ-HDND ngay 10/12/2021 va Nghj quyét sb 15/NQ-HDND ngay 06/7/2022 eia HDND TP
Xay dung tu_yén duong diy 1. Cong vin 56 5299/QHKT-P7 ngay 21/11/2014 cta S& Quy
110KV di ndi, diu ndi TBA hoach Kién tric Ha N§i;
110KV Trung tam phat trién Pai . s 2. Cong vin s6 9093/UBND-QHKT ngay 21/11/2014 ctia UBND
148 hoc Quf)c gia Ha N§i tai Hoa Lac DNL ;)‘m?‘g 1ag1 Ehat.mle]r} 0.02 0.01 0.02| Thach Thét Thach Hx thanh pho Ha NOI NQ/28
theo ding Quyét dinh sb a;\] OCI : l:;).fagfa . 4 = ’ ’ 2 4 . 3. Quyet dinh s6 1177/QD-BXD ngay 20/11/2013 vé viéc phé
1177/QD-BXD ngay 20/11/2013 L e duyét diéu chinh Dy dn DTXD hé thong ha ting k¥ thudt chung
cia Bo Xdy dung vé ha tang ki (QG-HN02) thude Dy an DTXD Trung tim phal trién Pai hoc
thuat chung (QGHN 02) Quéc gia Ha Noi tai Hoa Lac tai Hoa Lac (Tién dg: 2019-2021)
Quy ét dinh so 2026/QD-UBND ngay 23/4/2019 cua UBND thanh
phd Ha Noi vé viée thanh 1ip Cum Cong nghlep lang nghé Chang
Son - Giai doan 2, huyén Thach That; Quy ét dinh s6 2384/QD-
Cym cong nghiép lang nghé . Céng ty C6 phin - - . UBND ngay 28/5/2021 cia UBND thanh phé vv diéu chinh, gia
et 2 ’ 3, 5 2
k2 Chang Son (giai doan 2) e Hoang Hung Tién 15,20 13,76 Diach.Thi S han thai gian thyre hign. Tién d6 (2020-2022; QD 3705/QDb- et
UBND ngay 7/10/2022 ctia UBND thanh pho vé diéu chinh Quyét
dinh 2026/QD-UBND va 2384/Qb-UBND vé thanh lap Cum
cong nghiép lang nghé Chang Son (Quy 111 /2023)
Quyét dinh 56 4720/QD-BCT ngay 02/12/2016 cua Bo Cong
Xay dyng méi tram bién ap Tdng Cong ty Dién luc - S i s ; Thuong v/v phé duyét quy hoach phat trién ludi dién TP Ha Noi
5 2 i : ) Y e ; : 03| Thac 4 D s L Q/28
150 || 0Ky Thach Thit 2 va nhanhee | D0 TP Ha Noi g8 0.03 0.03| Thach That|  Phi Kim; Lai Thuong | 5.0 4000 2016-2025; Van ban s6 5849/QHKT-HTKT ngay L
02/12/2020 cua S¢ Quy hoach kién truc (mn do 2018-2022)
Xy dung tuyén duong day 2 2 - - . .
220kV cdn dién cho TBA Tang cong ty dién lirc Déne Trite. Ha Bing, Tin Vin ban sé 2498/ EVNHANOIPMB-BTGPMB ngay 23/9/2021
151 i .y DNL |Ha Noi (BOL DA hudi 2,00 2,00 2.00| Thach Thit| —one [T, HaBang: 40 1050 Ban Quan 1y dy én lugi dién Ha Noi - Tong cong ty dign lee  INQ/28
220kV/110kV Hoa Lac va cac dién Ha N6i) X4, Can Kiém, Lién Quan LT3 N6i v/v dang kv ké hoach sit dung d4t nim 2022
duomg day 110kV xuit tuyén <t : a Noi v/v ding ky ké hoach sir dung dat n
5 . G : z i . 4720/QB-BCT ngay 10/12/2016 ctia By cong thuong vé viéc phé
Xay dung mai tram bién ap Tong cong ty dién luc huyén — . R e oaen e
- S 4 L4 . O ; o P 8 a 7 =
152 110KV Phiic Tho 2 va nhanh r& DNL Ha Noi 0,46 0,46 0.46 Thach Thit Dai Bong ;lg;;t quy hoach phat trién luoi dign TP Ha Noi giai doan 2016 NQ/28
Tram bién ap 110kV Phu Cit va
nhanh & (phén nhanh r& 110kV Téng cong ty dién lyrc : . Quyét dinh s6 11382/QP-EVNHANOI ngay 31/12/2020 cia
;L . ) DNL e ; .02 ,02| Tha 4 ac L .z S R T NQ/28
52 cép di¢n cho TBA 110kV Phu [Ha Ngi 042 0.0 60 i ik Thicl How Tong cong ty dién luc Ha Noi v/v phé duyét BCNCKT du an .
Cit)
Xdy dung méi tram bién ap Tdng cong ty dién lirc Qu}e:}gig?;;g‘myggﬁgi ng'!\’.lflh3/li;".:%(l)lt8 V]:[:)E/UBND-RT
154 {220/110kv Hoa Lac vaphanndi | DNL  |HaNoi (BQL DA ludi 3.50 3,50 3,50| Thach Thét Tan Xa ‘;‘g“y i wuyen “hach 1 d i NQ/28
I m— 110/QHKT-HTKT ngay 18/5/2021 cua sd QUKT chiip thudn vi
Ldp 110/220KV dién Ha Noi)
tri ranh gioi dyr an
; z v g ; . - =% Quyét dinh thanh lap cum 56 2793/QD-UBND ngay 26/6/2020
ong ngl Binl - ty TNHH Xiy ’
155 é‘{’:i‘g(‘]’;f;g e Fetl K | SKN g;’;g G—‘iau g z‘gg 15,73 15.73| Thach Thét Binh Phi ciia UBND Thanh pho (quy 111 2020 - quy 111 2022); Quyét dinh  |NQ/28
e 56 4080/QD-UBND ngay 27/10/2022 (dén hét Thing 3/2024)
el nghitpling nght L Cty Co _phz"m dau tu va Quyét dinh thanh ldp cum s0 2795/QD-UBND ngay 26/6/2020
156 Biing EAlyPRang gt iu SKN tur van xdy dung 30,27 30,27| Thach That Hiru Biing ctia UBND Thanh pho; QP s6 4685/QD-UBND ngay 24/11/2022 |NQ/28
Truomg An (Dén Thang 8/2024)
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Muyc Trong da dign tich Vi tri
. . ; dich o quan, ti chi ién tic - . , : T Ghi
ST Danh myc cong trinh, dy an | i Coquan, to.chire; | Dign tich DAt T'hu hoi | Dia danh , Can e phap Iy i
SDD (ma nguii diang ky (ha) N ; 4 . Dja danh xa cha
.ok i E trong lia dat huyén
loai dat) i i
IV |Cée dy dn trong Biéu 3
Tr(‘mg ciy duge licu ldu nam két
hop Trung tam dudng ldo sinh . UBND cn Thacl i s s 3 e Quyét dinh s6 2788/QD-UBND ngay 26/6/2020 cta uBND thanh B}
(57 | P TR TR A0- NKI DhuygaThach | o g5 0.00 21.92| Thach Thit Cén Kiém B BRI LR TR SRR B A NQ/28
thai tai xa Can Ki¢m. huyén I'hat pho Ha Ngi vé vige phé duyét danh muc du an ¢é suir dyng dit
Thach Thit
B [Cac dy dn Khéng nim trong Nghj 1|u)f*l s0 28/NQ-HDND ngay 08/12/2022 cua HDND thanh phé Ha N§i
Nay dyng mai tram bom tiéu Lai Co : .
st = e P ..l HEEl e Ban QLDA DTXD Quyét dinh s6 66 16/QD-UBND ngayv 31/10/2013 cua UBND
Fhugmg thay thé Nhiém vy tram ; 5 . . e . — ; e m TS A ;- s s
158 —— L-;i Thuona 1 va 2 DT cong trinh NN & 5:35 0.00 0.00 I'hach That Lai Thugng Fhinh pho phé duvét dy an dau tr: QD 1620/QD-UBND ngay
S et PINT TP 1a Noi 3/472019 vé vige phé duyé dyr an.
huyén Thach That
. Quyét dinh 10864/QD-UBND ngay 28/10/2016 cua UBND huyén
Xiy dvmg nghia trang nhan din (o Qs s dipdn l'lr'x h Thit vé viée phé duyét h"m-c"m Kinh (& k¥ thudt cac dy ':m'
159 | o e NTD | BTX in Thac 0.46 0.00 0.00 | Thach Thi Hitu Ba il 0 i e
xd Hiru Bang IXD h]ul‘\?l" Phach ] ety Lot g QD 6778/QD-UBND ngay 31/12/2021 cia UBND huyén vé phé
¢ & yice - i
' duvét diéu chinh thot gian thyre hién dur an (2017-2022)
. Quyét dinh s 6643/QD-UBND ngay 31/10/2017 cua UBND
Tuyén 28: Duomg Canh Niu Bam Quitn 1y du.an huyén Thach That vé vig phé duyét du an diu cong trinh
Ch 2o! H dil - s 3 o C ac d ¢ CC < < LI & (4 3 5
160 A )G DTXD :n Thac 5.10 0.00 0,00 I'hach Tha 1 Ngai Canh Ng <% . - - = .
? Higp Thugn DS I]IUI::l“ ineh g Ll Huenrg Ngal. Canty i Quyét dinh 50 2297/QD-UBND ngay 10/7/2018 cua UBND huyén
‘ Thach That v/v phé duyét thiét ké ban vé thi cong.
) ¥ Quvét dinh 56 6521 /QD-UBND ngay 27/10/2017 cua UBND
Cai tao ndng cap true chinh khu B Qi [ diedn huyén Thach Thit vé viée phe duyét Bao cao kinh té k§ thuit
11 G D ol g b DGT ITXD huvén Thae 0.93 0.00 0.00 | Thach Tha Yong ‘Trac: Ha Bang Y A L g e
I'am canh xa Dong Trac : L ]?Il'II:'iLll“ ach ’ 0 il Firt Dong Tric: Ha Bang Quyet dinh 56 5697/0D-UBND ngay 31/12/2019 vv phé duyét
) dicu chinh then gian thye hién. (Tién do: 2020-2022)
i@ v dir 4 Quyeét dinh s6: 3872/0D-UBND ngay 26/10/2018 cua UBND
- ; an Quan Iy du an G n i - i
Iruang Mam non trung tam Binh M RS . ey huyén Thach That vé viée phé duyét dy an DTXD: 657340D-
162 . DGD DTXD huyén Thacl ).9¢ 0.00 0.00] Thach That Binh Pl ; - . X s ki o i
" Pha A ' [ ]F;,II':‘;':' L hie Tl l B B UBND ngay 17/12/2021 cua UBND huyén vé phé duyét diéu
) chinh thoi gian thye hién
: ; : Quyét dinh s6: 3060/QP-UBND ngay 30/8/2018 cua UBND
Ban Quan Iy dur dn Ilu\-én Thach That vé viée Phé duvét d1r an DTXD truomg THCS
e : : ac at ve vige Phe / h b h
163 | Truomg THCS Hiu Bang DGD DTXD cnThacl . 0.00 0.00] Thach Tha Hiu Ba Sy g E : N ) = .
ol - Sl e : hlul\ltl“ e LI Thizch ! Bang Hiru Bang: 6696/QD-UBND ngay 29/12/2021 cua UBND huyén
‘ vé phé duyét dicu chinh thén gian thye hign (2018-2023)
. C T Quyét dinh 56 3983/QD-UBND ngay 18/10/2019 cua UBND
Buang HI4 DoawtinChceing i Qe 1y duear Il‘L:\"n Tha h‘?['hill : "‘\i' hé d nb‘t.du an dau \L'n g Quyét
A N . . 1 . 3 = o = i S 2 i 1 =4 o i ac H ¢ VIgC Fduve & d i < C
164 |nghi¢p xd Binh Pha - Cau Pha 1L.¢ DGT DTXD huyén Thach 5.50 0.00 0.00f Thach Thit Binh Phi. Cin Kiém .‘¢ ) ) 5 u‘l ¢ ) FeL e . z ”. € Bt
S e min g B omes 2 dinh 681 1H/QD-UBND ngay 31/12/2021 cua UBND huyén vé phé
xa Can Kigm (Tuyén 8o 39 ¢n) I'hat 4 P 5 ; :
; duvét dicu chimh thoi gian thye hién dy an
XD san thé thao trung tim xa Di Ban Quan 1y dyr an QD 50 6264/0D-UBND ngay 15/12/2020 ¢iia UBND huyén
< [ XD san the thao tr amxal e ! I e SO 6264/0QD-] ngay 15/12/2020 ¢ 1y
165 . = ) DVH DTXD huveén Thach 1.60 0.00 0.007 Thach That Xa Di Nau o A 2 E.‘ ——— - o
Niu Thét Thach That vé viée phé duyvét BC KTKT.
i . Quvét dinh 3268/QD-1LIBND ngay 23/8/2021 cua UBND huyén
Cai tao, nang cdp du : Ban Quan Iy du an : phé duyét didu chinh Béo cio kinh ( - ks thuat: Quvél dinh sé
“ai tao, ndng cap duong giao - e 5 ey S ve phé duvét dieu chinh Bao i 1€ = k¥ thudt: Quyét dinh sé
166 N . . : YTXD huyen Thach 0.30 0.00 0.00( Thac at Jong Trac o G crmpe - e
i thong, thoat mrie xa Dong Tric B B ']'I't;t * ! Thach Tha Hone: True 6245/QD-UBND ngay 15/12/2020 cua UBND huvén Thach Thét
phé duvet BCKTKT du an
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Muyc Trong do dién tich Vi tri
A : dich Co quan, t chire, |Di¢n tich £ 2t : Ghi
STT | Danh trinh, dy 4 4 2 i ¢
anh myc cdng trinh, dydn | o (ma ngudi diing k (ha) Dat ) Thulhm Dia di:l'lh Dia danh xa Ciin cir phép Iy chii
- trong lia dat huy¢n
loai dat)
Quyét dinh s6 74!QD BHXH ngay 19/ 1/2016 cua Bao hiém xd
hoi Viét Nam vé viée phé duyét dy an déu tur Xy dung Try s bao
Xéy dung tru s Bao hiém xa hdi Bao hiém XH thanh s " hiém x4 hi huyén Thach That; Quyét dinh sb 376/QD-BHXH
167 : D : i 1€
huyén Thach Thét *H phd 2407 0,00 |"Thaeh Thet Liga Qaan ngay 28/02/2017; s 04/QD-BHXH ngay 02/01/2019; s6 327/Qb-
UBND nga\ 25//3/2019; 6 2481/QD-BHXH ngay 31/12/2019
ctia Bao hiém xa hoi Viét Nam gia han tién do thire hién Dy an.
ﬁ
PT— S U o
168 |Xay tru PT Minh Ha D (D huyé : hy i :
8 |Xay dyng truomg THPT Minh Ha DG PTXD hl;_ll:r,:: Thach 1.62 0.00 0.00| Thach That Canh Néu 1601/QD-UBND ngdy 13/5/2022 v diéu chinh théi gian thye
& hién du an.
. - N - B4 . & ~y 5 . 5 ¥ » Th‘:l
5 i T il it i Lo Ban quan ly lang vin huvén Quyét dinh s6 804/QD-TTg ngay 05/9/2018 cia Thii tuéng Chinh tuén
168 [ZE & ’ DVH |hoa du lich cac dén to¢ 0,86 0,86 R Yén Binh phti; Cong van 5932/UBND-TNMT ngay 29/7/2010 cia UBND . &
dén tde Viét Nam . Thach That . Y. i Chinh
Viét Nam thanh ph6é Ha Noi. .
phi
QUVLT dinh sb 6]28/QD -UBND ngay !5/8/2022 ctia UBND huyén
Ban Quan ly dy an vé Phé du)gt diéu chinh béo cao kinh &, ky thufit (2018-2023)
170 |Nha vin hoa thén 9 xa Thach Xa DVH DTXD huyén Thach 0,13 0,00 0,00 Thach That Thach Xa Quyét dinh sb 6508/QD UBND ngay 27/10/2018 ciia UBND
That huyén Thach Thét vé viéc phé duyét bio cao kinh té ky thuat dy
an; Xay dyng nha viin hoa thdn xa Thach Xa ( Thén 5,9)
5
——— ot SUTQDUTND LA e |
171 |Pon cong an Quang Trung CAN cong trinh VH -XH 0,20 0,00 0,00| Thach Thét Phung Xa p: 6 i vé viée phé duyét Bao < ¥ "
thanh phé Ha Noi xdy dung dy an: Xay du-ng tru s& lam vige dén cong an Quanh ninh
Trung huyén Thach T hét thudc cong an Thanh pho Ha Noi,
. i Qll)bl dinh sb 4019/QB UBND ngay 31/10/2018 cua UBND
Puémg tir truomg trung hoc co s Bn Quacely dyia huvq:n Thach Thét vé viéc phé duyét du an DTXD cong trinh; QD
172 |- " X én Thy 3 : i Nau, C i
Dj Nau di Hiép Thuén bGT LD h["?l:n Thach 22 Gp Bn) T That D Maw, Canh i s 6807/QD-UBND ngay 31/12/2021 vv diéu chinh thoi gian thuce
= hién du an.
Quu.l dinh 5850/09 UBND ngay 21/8/2014 cia UBND huyén
Thach Thét vé viéc phé duygét du an déu tr xdy dyng cdng trinh
. Ban Quan Iy dir an nha tré 19/5; Quyel dinh 50 4553/QD- UBN'D ngay 21/7/2011 viv
173 |Truomg mam non 19/5 DGD PTXD huyén Thach 1,02 0,00 0.00] Thach Thét Lién Quan phé duyét quy hoach 1/500; Nghi quxct sb OZ/NQ-HBND ngay
That 29/4/2022 cia HDND huyén Thach Thét ve phé duyét chi truong
diu tu, diéu chinh chu truong diu tr mét sé dur an diu tur cong trén
dia ban huyén Thach That (tién do 2023-2025)
Quyét dinh 56 6341/QD-UBND ngay 22/10/2013 cia UBND
. ; 5 Ban Quin 1y dir an . TP.Ha Ngi v/v phé duyét dy an déu tu xiy dyng HTKT khu diit
ay d chu dit dich v ;i :
174 ;{:J Sy '[{)II‘J;‘:‘“\‘E‘]T‘;;;’; YW1 ONT | BTXDhuyénThach | 980 | 000 | 0.00 Thti;: = Tén Xa dich vu (dit &) tai khu Sau Dinh - D6i Mdi. Quyét dinh 56
' ’ That i 10698/QD-UBND ngay 31/12/2014 ciia UBND huyén vé viéc phé
duyét diéu chinh cuc b quy hoach téng mit bang ty 1¢ 1/500
175 !_)‘z_m tu cong trinh TB/9 - Bo CAN B§ cong an 63.99 3.26| Thach Thét Chang Som, Can. Ki¢m, _V-an b.an s0 5666/UBND-QHXDGT ngay 23/7/2012 cia UBND Ba.L an
Cong an Thach Xa I'P Ha NGi ninh

18







Muyc Trong do6 dién tich Vi tri
F dich Co quan, td chire, |Dién tich P x| o Ghi -
STT | Danh myc cong trinh, dy dn uam; » ) D 7 v
FeEss ¥AN 1SDD (ma | ngwdi dang ky iy | o || Tl A xdank Dia danh xa Ciin o phdp Iy chii
L trong lia dat huyé¢n
loai dat)
Quyét dinh s6 621/QD-TTg cita Thi tuéng chinh Phu nga Van
Dy 4n khu cong nghé cao Hoa - . g b ~1 Sgoua/ Thugrang ofi TSRS ;
N e L SKC |BQLDA cdng nghé cao| 38,60 18,50| Thach Tht Ha Bing 23/5/2008 viv phé duyét diéu chinh quy hoach chung xéy dvng tj | 02
Lac (phan mé rdng) N : Thu
1¢ 1/5.000 khu CNC Hoa Lac "
tudng
g ; Vin
. . ; n ; /ét dinh 56 234/QD-BXD ngay 11/3/2011 cua By Xdy Dyng .
Mé réng DAXD Dai hge quoc BQLDA Dai Hoc S 2 . Fme s s Lo, | ban
17 et Bl T DGD Quéc Gia 23,96 20,80 23,96| Thach That Tién Xuin \I:j".r.phe duyét quy hoach chi tiét xdy dyng ty 1& 1/2000 PHQG Ha Tha
W tuong
Tru:s8 o vie ehing n ¥1.Cln Céng an thanh phé Ha Huyé Ly e ?2}1{(}3— ?rm-]r{g ; i 10 11/6/'2 Oiz" i Bo% st
178 [Ki¢m thugc Cong an huyén CAN B n P 0,10 0,00 |. e : Cén Kiém i .\:IR:C P i -u Lr(mg 0 \ A ¥ z.m .:.‘y ung i i
z Ngi I'hach That lam viéc Cong an xa trén dia ban thanh phd Ha Noi. Tién df:
Thach Thét
2022-2025
Vin bin sé 2142/UBND-DT ngay 07/7/2021 caa UBND Thanh
pho thong nhét vé viée chap thudn cho phép Cong ty ¢d phan vin
Cira hang xang diu va dich vy Cty CP vin tai thuong : - tai thuong mai va Dich vu Ha Noi thoa thudn nhin nhén chuyén Thoa
179 .. T™MD ol e 24 s C a s : T TR %
Huong Ngai mai va dich vu Ha N§i o 000} Thach Tht Homg Ngii nhugng, thué quyén sir dung dit, nhin gop von biing quyén su thuén
dung dét d¢ xuat thire hién dy an Cira hang kinh doanh xiing déau
va Dich vy tai xa Huong Ngai, huyén Thach Thit.
Vin ban s6 4180/STNMT-QHKHSDD ngay 15/6/2022 cua So
- : Tai nguyén va Méi tnromg vé viée Cong ty cd phin Van tai thuong
e T Nhén chuyén nhuong e o Cos A z
Cira hing xing ddu va dich v . : ai v chuyé
180 | Mang xang dau va dich vu TMD | theo Diéu 73 Luat Dit | 0,64 0,00| Thach Thét X Yén Trung mai vé Dich vu Ha NGi d€ nghi théa thufin nhin chuyén nhuong
Yén Trung dai 2013 quyén sir dung dit, tai san gin lién voi dat dé dé xuit nghién ciru
1ap dy 4n déu tr xay dyng Cira hang xang dau va dich vu Yén
Trung, xa Yén Trung, huyén Thach Thit.
Ngay 20/7/2021, UBND Thanh phé ¢6 Vin ban s6 2294/UBND-
DT théng nhiit chi truong dé nghj ciia S& Tai nguyén va Moi
truong tai Vin ban 56 371 1/STNMT-CCQLDD ngay 25/5/2021
i oo G vé vige chép thuéin cho Cong ty ¢ phén Van tai va Dich vu
. o Cty CP vn tai v : o : : AV
181 |Cdy xang Dai Pong T™MD vj mr:ﬁ;ca: ]‘:lac“lll'z’\‘- 0.28 0.00| Thach That Dai Dong Petrolimex Ha Téy thuc hién nhian chuyén nhugng quyén sir dung
d ) £ déi vai dién tich dit nong nghiép cia cac hd gia dinh, ca nhin
dugc giao theo Nghj dinh 64/CP cia Chinh phu tai xd Dai Dong,
huyén Thach Thit dé dé xudt dy an déu tr xdy dymg Cira hang
xang déu tai xa Dai Pong, huyén Thach Thit
5956/QD-UBND ngay 31/10/2018 cua UBND thanh phé vé viée
- i Ban Quin Iy dir dn phé duyét diéu chinh dy 4n (2013-2019); Quyét dinh s6 2508/QD-
Cai tao ning céap tram bom Tiéu - - i ; 2 o Raam b 2
182 sm: ReCIANE Cap et ¢ DTL | DTXD huyén Thach | 4,06 0.00 Thach Thit Lién Quan UBND ngiy 02/6/2011 ciia UBND TP.Ha Noi vé viéc phé duyét
That dir an déu tu, xdy dung cong trinh: Cai tao, ning cﬁp tram bom
tiéu san,
Déu gia quyén sir dung dit tai - Viin ban 750/PC-VP ngay 14/4/2022 cia vin phong UBND thanh
o o . & T tam PTQD & e -
183 [khu dat dich vy lang Vinh, xa ONT hi“y’;ﬁ T_h;ch %5t 0.11 .n::‘}"]‘}"hét xa Phiing X4 phé; Cong van 535/UBND-TNMT ngay 06/4/2022 cita UBND
Phing Xa . : € huyén Thach That
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Muyc Trong doé di¢n tich Vi tri
) dich Co quan, td chire, | Dién tich £ v | Ghi -
STT | Danh i i t hu h Dja d 2 i 7
anh myc cong trinh, dwdn o,p a | ngwoi dang ky ainy |, DUt | Thihid | Disdunk Dia danh xa Cloek phip 1y chii
i trong lia dit huyén
loai dat)
Déu gia quyén thué dit dé san
xuft nong nghiép thude quy dat N o, . ) )
. / - D
184 |cong ich do UBND xa Dj Ngu HNK UBND x Dj Nau 265 HLI)QE ) Xa Dj Nau Vén ban s6 66/UBND-DCXD ngay 04/5/2022 cia UBND xi Dj
Thach That Niu
quan ly tai khu Ddng Nho - xa Dj
Niu
- ; E s . o 5 Quyet dinh s6 899/QD- TTg ngay 27/5/2016 cia Thu tuémg Chinh
185 Ela) xgn}_l E?C,}r]}:;’n“ciogr:dp pla DKV e qu;négﬁchcu CNC 19.4 19.4 | Thach That Hoa Thach, Ha Bing phii vé vige phé duyét dd 4n diéu chinh quy hoach chung xay dyng
ORI Lo a ty 1¢ 1/5.000 Khu céng nghé cao Hoa Lac dén nam 2030
Diu gia quyén thué dit dé san ST vl L Viin ban 109/UBND-DCXD ngay 17/11/2022 ciia UBND thi trin
186 |xudt nong nghiép thude quy dit NTS Q"ﬂﬂ A 5,87 Thach Thit Thi trdn Lién Quan Lién Quan vé viée dang ky ddu gia quyén thué dat dé san xudt
cong ich néng nghiép trén dja ban thi trin Lién Quan,
Tong 186 751,37 | 243,16 | 572,66
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